
 SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN ĐK ĐỒNG THÁP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:      /BVĐT-CĐT Đồng Tháp, ngày 04 tháng 6 năm 2025 
V/v gửi danh sách người thực hành  

khám bệnh, chữa bệnh  
 

Kính gửi: Sở Y tế Đồng Tháp 

Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của 

Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh. 

Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp kính gửi Sở Y tế danh sách người thực hành 

khám bệnh, chữa bệnh đợt ngày 11/6/2025 như sau: (Đính kèm theo danh sách). 

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Lưu: VT, CĐT. 
PHÓ GIÁM ĐỐC 
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DANH SÁCH 

Người thực hành khám bệnh, chữa bệnh 

(Kèm theo Công văn số:       /BVĐT-CĐT ngày 04/6/2025 của Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp) 

1. Tên cơ sở hướng dẫn thực hành khám bệnh, chữa bệnh: BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỒNG THÁP 

2. Địa chỉ: Số 39, Nguyễn Văn Tre, Tổ 1, Ấp 3, xã Mỹ Tân, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

3. Danh sách người thực hành khám bệnh, chữa bệnh: 

STT Họ và tên 

Văn 

bằng 

chuyên 

môn 

Từ ngày đến ngày 
Khoa thực 

hành 

Người hướng 

dẫn 

Trình 

độ 

chuyên 

môn 

Số CCHN 
Ngày cấp 

CCHN 

Phạm vi hành 

nghề 

1 
Thái Hoàng 

Huy 

Bác sĩ Y 

khoa 
11/06/2025 10/08/2025 Nhi 

Nguyễn Hồng 

Được 

Bác sĩ 

CK II 

1564/ĐT-

CCHN 
19/02/2014 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên 

khoa Nhi 

2 
Nguyễn Chí 

Bảo 

Bác sĩ Y 

khoa 
11/06/2025 10/08/2025 Nhi 

Nguyễn Hồng 

Được 

Bác sĩ 

CK II 

1564/ĐT-

CCHN 
19/02/2014 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên 

khoa Nhi 

3 

Nguyễn 

Huỳnh Thọ 

Bình 

Bác sĩ Y 

khoa 

11/06/2025 10/07/2025 Ngoại TH 
Nguyễn Duy 

Đông 

Bác sĩ 

CK II 

0001754/Đ

T-CCHN 
14/03/2014 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên 

khoa Ngoại 

11/07/2025 10/08/2025 Phụ sản Hùng Mai Thi 
Bác sĩ 

CK II 

000239/Đ

T-CCHN 
28/06/2012 

Sản phụ khoa - 

kế hoạch hóa gia 

đình 
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11/08/2025 10/09/2025 Nội TH 
Nguyễn Thị 

Minh Hiền 

Bác sĩ 

CK II 

0004483/Đ

T-CCHN 
31/12/2015 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên 

khoa Nội Tổng 

quát hoặc khám 

bệnh chữa bệnh 

chuyên khoa nội 

tiêu hóa 

11/09/2025 10/11/2025 HSTC-CĐ 
Lê Trần Thanh 

Duy 

Bác sĩ 

CK I 

6828/ĐT-

CCHN 
24/05/2019 

Khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa 

11/11/2025 10/12/2025 CCTH 
Nguyễn Thanh 

Tùng 

Bác sĩ 

CK I 

000317/Đ

T-CCHN 
27/07/2012 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên 

khoa ngoại + 

Siêu âm hỗ trợ 

chẩn đoán 

11/12/2025 25/12/2025 TMH Võ Anh Kiệt 
Bác sĩ 

CK II 

3085/ĐT-

CCHN 
17/07/2014 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên 

khoa Tai mũi 

họng 

26/12/2025 10/04/2026 Nhi Bùi Li Mông 
Bác sĩ 

CK II 

001069/Đ

T-CCHN 
19/11/2013 

Khám bệnh, chữa 

bệnh nhi khoa 

hoặc Hồi sức Nhi 

11/04/2026 10/06/2026 HSN-SS Trần Quốc Lợi 
Bác sĩ 

CK II 

0001528/Đ

T-CCHN 
14/02/2014 

Khám bệnh, chữa 

bệnh Nhi khoa 

hoặc khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa Hồi 

sức Nhi 
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4 
Hồ Kim 

Tâm 

Trung 

cấp Y sỹ 

Đa khoa 

11/06/2025 10/07/2025 Nhi 
Nguyễn Hồng 

Được 

Bác sĩ 

CK II 

1564/ĐT-

CCHN 
19/02/2014 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên 

khoa Nhi 

5 
Nguyễn 

Thành Phú 

Trung 

cấp Y sỹ 

Đa khoa 

11/06/2025 10/07/2025 Nhi 
Nguyễn Hồng 

Được 

Bác sĩ 

CK II 

1564/ĐT-

CCHN 
19/02/2014 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên 

khoa Nhi 

6 Võ Văn Trí 

Cao 

đẳng 

Điều 

Dưỡng 

11/06/2025 10/07/2025 HSTC-CĐ Lê Thị Liền 

Cử nhân 

Điều 

dưỡng 

0003178/Đ

T-CCHN 
25/08/2014 

Thực hiện phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn theo 

quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/04/2005 của 

Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về việc 

ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên 

chức y tế điều 

dưỡng 

11/07/2025 25/08/2025 Nhiễm 
Võ Thị Ngọc 

Bích 

Cử nhân 

Điều 

dưỡng 

01421/ĐT-

CCHN 
05/10/2020 

Thực hiện theo 

Thông tư số 

26/2015/TTLTB

YT-BNV ngày 

07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật Y. 
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26/08/2025 10/10/2025 
Ngoại thận 

- Tiết niệu 

Nguyễn Thị 

Mai Thảo 

Thạc sĩ 

Quản lý 

Bệnh 

viện 

0003147/Đ

T-CCHN 
17/07/2014 

Thực hiện phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn theo 

quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/04/2005 của 

Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về việc 

ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên 

chức y tế điều 

dưỡng 

11/10/2025 10/11/2025 Nhi 
Phạm Thị Ánh 

Tuyết 

Cử nhân 

Điều 

dưỡng 

03065/ĐT-

CCHN 
12/01/2021 

Thực hiện theo 

Thông tư 

26/2015/TTLTB

YT-BNV ngày 

07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng 
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11/11/2025 25/11/2025 Phụ sản 
Trịnh Thị 

Huyền Trinh 

Cử nhân 

Điều 

dưỡng 

phụ sản 

004958/Đ

T-CCHN 
03/08/2016 

Thực hiện phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn theo 

quy định tại 

Thông tư liên 

tịch số 

26/2015/TT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 Quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp Điều 

dưỡng, Hộ sinh, 

Kỹ thuật y 

26/11/2025 10/12/2025 Mắt 
Nguyễn Thị 

Phương Thảo 

Cử nhân 

Điều 

dưỡng 

0003228/Đ

T-CCHN 
25/08/2014 

Thực hiện phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn theo 

quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/04/2005 của 

Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về việc 

ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên 

chức y tế điều 

dưỡng 
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7 

Lê Nguyễn 

Huỳnh 

Phương 

Cao 

đẳng Kỹ 

thuật 

Phục hồi 

chức 

năng 

11/06/2025 10/07/2025 HSTC-CĐ Lê Thị Liền 

Cử nhân 

Điều 

dưỡng 

0003178/Đ

T-CCHN 
25/08/2014 

Thực hiện phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn theo 

quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/04/2005 của 

Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về việc 

ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên 

chức y tế điều 

dưỡng 

11/07/2025 10/12/2025 
VLTL-

PHCN 
Lê Hồng Đào 

Cử nhân 

VLTL 

001329/Đ

T-CCHN 
08/02/2014 

Kỹ thuật viên vật 

lý trị liệu/Phục 

hồi chức năng 
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